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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
AFTA : khu vực tự do ASEAN 

CTCP  : Công ty cổ phần 

DN  : Doanh nghiệp 

DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước 

DNTN : Doanh nghiệp tư nhân 

DTT  : Doanh thu thuần 

EPS  : Earning per share (Thu nhập trên cổ phiếu) 

EU  : European Community (Cộng đồng châu Âu) 

EVA  : Economic Value Added (Giá trị kinh tế gia tăng) 

FOB  : Free on board 

GSP  : Chính sách ưu đãi thuế quan phổ cập 

GTGT : Giá trị gia tăng 

HSNO : Hệ số nợ  

KT-XH : Kinh tế xã hội 

LN  : Lợi nhuận 

LNTT  : Lợi nhuận trước thuế 

LNTT/DTT : Lợi nhuận trước thuế / tổng doanh thu thuần 
LNST  : Lợi nhuận sau thuế 

MFN  : Most Favoured Nation (Những quốc gia được hưởng tiêu chuẩn 

Tối huệ quốc) 

NK  : Nhập khẩu 

NPT  : Nợ phải trả 

NPT/VCSH : Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ( D/E) 

VTX
NDH

    : Nợ dài hạn / vốn thường xuyên 
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OBM  : Original Brand Manufacturer (Nhà sản xuất mang nhãn hiệu 

gốc – Tức là sản xuất ra những sản phẩm có thương hiệu của chính mình) 

ODM  : Original Design Manufacturer (Nhà sản xuất theo thiết kế gốc – 

tức là sản xuất từ khâu thiết kế đến khâu hoàn tất sản phẩm) 

OEM  : Original Equipment Manufacturer (Nhà sản xuất bằng thiết bị 

gốc - tức là sản xuất sản phẩm bằng chính máy móc thiết bị của mình) 

OECD : Organisation for Economic Cooperation and Development (Tổ 

chức hợp tác và phát triển kinh tế) 

OIM  : Original Idea Manufacturer (Nhà sản xuất theo ý tưởng ban 

đầu) 

PBQ  : Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên doanh thu thuần 

ROA  : Return on Asset (Tỷ suất sinh lợi trên tài sản) 

ROE  : Return on Equity (Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu) 

ROI  : Return on Investment (Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư) 

TCT  : Tổng công ty 

TĐKT : Tập đoàn kinh tế 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TPP  : Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 

TS  : Tài sản 

TSDH/TTS : Tài sản dài hạn / tổng tài sản 
TSLN  : Tỷ suất lợi nhuận 

VCSH : Vốn chủ sở hữu 

WACC : Weighted Average Cost of Capital (Chi phí sử dụng vốn bình 

quân) 

WTO  : World Trade Organisation (Tổ chức thương mại thế giới) 

XK  : Xuất khẩu. 
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